Tuần 7
Tiết 25: QUAN HỆ TỪ
I. Thế nào là quan hệ từ
1. Ví dụ:
- của: Nối phụ ngữ với danh từ trung tâm
 → quan hệ sở hữu.
- Như:  Nối bổ ngữ với tính từ trung tâm 
→ quan hệ so sánh.
- Bởi …nên:  Nối 2 vế của câu ghép chính phụ → quan hệ nguyên nhân – hệ quả.
- và: nối hai vị ngữ của một vế câu ghép
 -> quan hệ bổ sung.
- Nhưng: Nối câu 1 và câu 2
 -> quan hệ đối nghịch.

2. Ghi nhớ: SGK/ 97
II. Sử dụng quan hệ từ
1. Ví dụ: SGK/ 97

- Các câu bắt buộc có quan hệ từ: b, đ, g, h
- Các câu không bắt buộc có quan hệ từ:a, c, e, i

=> Có câu bắt buộc phải sử dụng quan hệ từ thì nghĩa của câu mới 

- Nếu …..thì…
- Vì …nên….
- Tuy… nhưng…
- Hễ …. thì…
- Sở dĩ … là vì…
=> Một số quan hệ từ có thể dùng thành cặp
- Đặt câu:
- Nếu trời mưa thì chúng ta không đi du lịch.
- Vì lười học nên anh phải lưu ban.
- Tuy nhà xa nhưng Nam luôn đi học đúng giờ.
- Hễ gió thổ mạnh thì diều bay cao
- Sở dĩ nó trượt vì nó chủ quan
2. Ghi nhớ : SGK / 98
III. Luyện tập
1. Bài tập 1:
- Các qhtừ trong đoạn đầu VB Cổng trường mở ra: của, còn, còn, như, của...
2. Bài 2:
- Các quan hệ từ cần điền lần lượt: 

Với, và, với, với, bằng, nếu . . .  thì, và.

2. Bài tập 3:
	a. Nó rất thân ái bạn bè(-)
	

	b.Nó rất thân ái  với bạn bè(+)
	

	c. Bố mẹ rất lo lắng con(-)
	

	d. Bố mẹ rất lo  lắng cho con(+)
	

	e. Mẹ thương yêu không  nuông chiều con(-)
	

	g. Mẹ thương yêu nhưng không nuông chiều con(+)
	

	h.Tôi tặng quyển sách này anh Nam(-)
	

	i.Tôi tặng quyển sách này cho anh Nam(+)
	

	k.Tôi tặng anh Nam quyển sách này(+)
	

	l. Tôi tặng cho anh Nam quyển sách này(+)
	

	
	

	
	


3. Củng cố, luyện tập:
   - Trình bày khái niệm về quan hệ từ?
   -Ý nghĩa của các quan hệ từ?
4. Hướng dẫn về nhà:
       - Học bài cũ, học thuộc  nội dung 2 mục ghi nhớ.
       - Soạn bài: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm 




Tiết 26: LUYỆN TẬP CÁCH LÀM VĂN BẢN BIỂU CẢM
I.Hướng dẫn nhanh tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài
Đề bài: Loài cây mà em yêu.
1. Tìm hiểu đề.
- Đối tượng: Loài cây
- Tình cảm cần biểu đạt: Tích cực, yêu quý: nói lên sự gắn bó, gần gũi và cần thiết của loài cây đó đối với đời sống chủ thể.
2. Lập dàn bài:
- Có thể chọn cây bàng, cây sấu, cây phượng…
a. Mở bài: Ví dụ về cây phượng.
- Giới thiệu chung về cây phượng
- Lí do yêu thích: Gắn bó với tuổi thơ
b. Thân bài:
- Miêu tả vẻ đẹp cây phượng mùa hè:
- Nỗi buồn chia tay của học sinh khi phải nghỉ hè.
- Học sinh cuối cấp chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè.
-  Hoa phượng luôn là người bạn thân thiết của tuổi học trò.
c. Kết bài: Tình yêu của em đối với cây phượng.
II. Thực hành.
1. Viết đoạn:
- Mở bài
- Một  ý phần thân bài
- Kết bài
2. Nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố, luyện tập:
Làm thế nào để viết tốt một đoạn  văn biểu cảm? Bài văn biểu cảm hay? 
Tình cảm trong bài văn biểu cảm có thể được biểu hiện bằng những cách nào?
4. Hướng dẫn về nhà:
- Ôn luyện lí thuyết
- Viết hoàn thành đề bài văn vừa tìm hiểu trên lớp
- Soạn bài: "Qua Đèo Ngang"
+ Những nét chính về nhà thơ Huyện Thanh Quan.
+ Thể thơ thất ngôn bát cú đường luật.
+ Phân tích cảnh vật nơi Đèo Ngang trong 4 câu thơ đầu.
+ Tình cảm của nhà thơ trong 4 câu thơ cuối.






Tiết 27
Văn bản: QUA ĐÈO NGANG
                                            ( Bà Huyện Thanh Quan)
I.Đọc và tìn hiểu chú thích:
1.Tác giả:
- Bà Huyện Thanh Quan: Tên thật là Nguyễn Thị  Hinh sống vào đầu thế kỉ XIX.
- Quê ở Hà Nội 
- Là nhà thơ nữ nổi tiếng ở thế kỉ XVIII – XIX.
2. Tác phẩm: 
- Viết khi bà trên đường vào kinh thành Huế nhận chức.
- PTBĐ: Biểu cảm
- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.
+ Số câu: 8 câu/ bài
+ Số chữ trong trong 1câu: 7 chữ
+ Gieo vần chữ cuối các câu: 1,2,4,6,8 (tà, hoa, nhà, gia, ta)
+ Có NT đối giữa câu 3 – 4, 5 – 6
+ Có niêm  luật chặt chẽ. (B –T)
- Luật thơ: luật bằng ( luật trắc)
2. Bố cục: 
- Hai câu đề
- Hai câu thực
- Hai câu luận
- Hai câu kết.
II. Đọc -  hiểu  văn bản:
a.  Hai câu đề:
 - Không gian: cảnh Đèo Ngang.
- > Thời gian nghệ thuật: lúc xế tà (đã về chiều) 
=> Gợi buồn, nhớ làm tăng thêm nỗi cô đơn trong lòng tác giả trên đường lữ thứ tha hương.
-  Cảnh vật:cỏ cây, lá, đá, hoa
-> Động từ “ chen’’ điệp 2 lần
=> Gợi sức sống cỏ cây ở một nơi hoang dã, vô trật tự, hoang vu
b. Hai câu thực:
- lom khom dưới núi >< lác đác bên sông
tiều vài chú >< chợ mấy nhà
-> Từ láy, đối, đảo ngữ, lặp cú pháp
     => Cảm xúc buồn, thiếu sức sống trước cảnh hoang vắng, heo hút lúc chiều tà.
c.  Hai câu luận:
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
      VN1          VN2            CN
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
      VN1          VN2                   CN 

-> Phép đối, đảo ngữ, lấy động tả tĩnh, đồng âm, chơi chữ
=> Nhớ nhà, quê, nhớ quá khứ của đất nước, nhớ kinh thành Thăng Long (tâm trạng hoài cổ)
d. Hai câu kết
- Trời, non, nước >< một mảnh tình riêng
-> Đối ý
- Cụm từ “ta với ta”
-> Đại từ, điệp từ
→  Nỗi buồn, nỗi cô đơn, xa vắng của người lữ khách đứng trên đỉnh đèo.
III. Tổng kết.
Ghi nhớ: SGK/ 104
+ Củng cố và vận dụng:  Cảm nghĩ sau khi học xong bài thơ này? 
+ Hướng dẫn về nhà:
- Ôn bài, thuộc ghi nhớ, phân tích bài thơ, thể thơ.
- Soạn  bài: “Bạn đến chơi nhà”.



Tiết 28:  BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
      ( Nguyễn Khuyến)
I.Đọc và tìm hiểu chú thích   
1.Tác giả: 
- Nguyễn Khuyến (1835- 1909), quêở tỉnh Hà Nam.
- Ông là nhà thơ lớn của dân tộc.
- Phong cách thơ: nhẹ nhàng, thâm thuý và sâu sắc.
2. Tác phẩm:
- Bài thơ là một trong những bài thơ tiểu biểu cho đề tài viết về tình bạn của nhà thơ .
- PTBĐ: Biểu cảm 
- Thể thơ : Thất ngôn bát cú.
II. Đọc – hiểu văn bản:
1. Câu thơ đầu: Lời chào bạn
" Đã bấy lâu nay, bác tới nhà"
- Giọng thơ hồ hởi như một tiếng reo vui của tác giả.
- Cách gọi: “bác” thể hiện sự kính trọng và tình cảm thân thiết giữa 2 người.

→ Đó là tình bạn thân thiết, quý mến nhưng lại ít được  gặp nhau.

2. Sáu câu tiếp theo: Hoàn cảnh tiếp bạn
- Trẻ đi vắng → không có người để sai hầu hạ, tiếp khách.
- Chợ : xa
- Cá : ao sâu, nhiều nước
- Gà:  vườn rộng, rào thưa
- Có cải, bầu, mướp, nụ: chưa đến độ ăn được.
- Miếng trầu không có.

-> Cách nói phóng đại, lời thơ hóm hỉnh
=> Tác giả sử dụng cách nói có phần phóng đại cho thấy sự “không may” nói cho vui thể hiện sự quý mến bạn, tạo nụ cười hóm  hỉnh, thân mật.
3. Câu thơ cuối: 
“Ta với ta” chỉ chủ nhân (tác giả) - và khách

-> Đại từ “ta” vừa là số ít, vừa chỉ số nhiều
=> Khẳng định tình bạn cao cả, trong sáng, hồn nhiên chứ không phải là vật chất.
III. Tổng kết:
Ghi nhớ: SGK/105
III. Luỵên tập.
 “Ta với ta” (Qua Đèo Ngang) → Sự cô đơn,lẻ loi, một mình đối diện với chính mình) khắc sâu nỗi buồn chỉ có một mình.
- “Ta với ta” (Bạn …nhà) → Sự đồng cảm, tri kỷ tri ân giữa 2 người tuy hai mà một .
+ Củng cố, luyện tập:
- Cảm nghĩ của em sau khi học xong bài thơ này?
- Trong nhà trường hay trong cuộc sống chắc chắn em đã từng có rất nhiều những kỉ niệm đẹp về tình bạn, hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em về tình bạn đó?
[bookmark: _GoBack]+ Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc nội dung bài học, phần ghi nhớ, học thuộc bài thơ.
      - Sưu tầm các tác phẩm thơ của Nguyễn Khuyến.
      - Đọc thêm và thuộc đoạn trích trong bài “”.


